PHỤ LỤC II
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÁC BƯỚC 1, 4, 5 VÀ BƯỚC 6 LÂP DANH MỤC TÀI LIỆU HẠN CHẾ SỬ DỤNG CỦA MỘT PHÔNG LƯU TRỮ THEO HỆ SỐ PHỨC TẠP VÀ HỆ SỐ KHỐI LƯỢNG TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
Đơn vị sản phẩm: ngày công/phông

	TT
	Nhóm tài liệu
	Hệ số phức tạp
	Định mức lao động theo khối lượng của Phông lưu trữ (Tổng Tsp các bước 1, 4, 5 và 6)
	Ghi chú

	
	
	
	Phông dưới 50 m
	Phông từ 50 m đến phông dưới 100 m
	100 m
	Phông từ 100 m đến phông 200 m
	Phông từ 200 m đến phông 300 m
	Phông lớn hơn 300 m
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	Hệ số khối lượng
	 
	0,85
	0,9
	1,0
	1,1
	1,2
	1,3
	 

	I
	Tài liệu hành chính của cơ quan, tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao
	1,05
	19,10
	20,22
	22,47
	24,72
	26,96
	29,21
	 

	2
	Bộ, cơ quan ngang bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương
	1,00
	18,19
	19,26
	21,40
	23,54
	25,68
	27,82
	Định mức lao động lập danh mục tài liệu HCSD của một phông lưu trữ theo hệ số khối lượng của phông (phụ lục số II)

	3
	Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Tổng công ty 91, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương
	0,90
	16,37
	17,33
	19,26
	21,19
	23,11
	25,04
	 

	4
	Cục, tổng công ty 90, sở, ban ngành và tương đương
	0,80
	14,55
	15,41
	17,12
	18,83
	20,54
	22,26
	 

	5
	Đơn vị sự nghiệp; công ty trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 90, 91, sở, ngành và tương đương
	0,70
	12,73
	13,48
	14,98
	16,48
	17,98
	19,47
	 

	II
	Tài liệu chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tài liệu công trình xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án quan trọng quốc gia
	0,90
	16,37
	17,33
	19,26
	21,19
	23,11
	25,04
	Phân loại theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

	b
	Dự án nhóm A
	0,80
	14,55
	15,41
	17,12
	18,83
	20,54
	22,26
	

	c
	Dự án nhóm B, C
	0,70
	12,73
	13,48
	14,98
	16,48
	17,98
	19,47
	

	2
	Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học……
	0,60
	10,91
	11,56
	12,84
	14,12
	15,41
	16,69
	Áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn

	3
	Tài liệu nghiệp vụ kế toán, hải quan, kho bạc, ngân hàng,.... (sổ sách, chứng từ)
	0,50
	9,10
	9,63
	10,70
	11,77
	12,84
	13,91
 
	


